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THIẾT BỊ ĐO Chuẩn loại
Dòng định mức

(A)
 Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

YX-360TRN

2 Pin AA 1,5V

1 pin 9V

                        80,000 104902/C80000

DT830D (UNITY)

1 pin 9V
                        90,000 102239/C80000

SD9205

(suoer) 1 pin 9V
                      185,000 101788/C170000

VC921

(Victor)

2 pin AAA 1,5V

                      290,000 103003/C290000

6013

(Victor) 1 Pin 9V
                      690,000 103747/C690000

70C

(Victor) (0 cái)
                   1,100,000 103748/C1100000

NAS838

(Chint)
                      359,000 106372/C348230

MY64

(Chint)
                      659,000 106371/C639230

Đồng hồ Hiển 

thị kim

MF667-2

(Chint), 2 Pin AA
                      217,000 106369/C210490

MF47

(Chint)
                      324,000 106368/C314280

THIẾT BỊ ĐO Chuẩn loại
Dòng định mức

(A)
 Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

(VICTOR) DM6266

1 pin 9V
                      390,000 103749/C390000

CHINT (NS62C)

6AC - 600AC

2 pin AAA 1,5V

                      550,000 107059/C533500

Đồng hồ Hiển 

thị số

Ampe kìm
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CHINT (N266)

200AC - 1000AC

2 pin AAA 1,5V

                      470,000 107060/C455900

Bút kiểm tra rò 

điện cách tường
Dùng pin (AAA)                       186,000 106370/C180420

Bút thử điện

ANG43
Điện áp: 100-250V

dài: 125mm
                        11,000 100997/C8500

Bút thử điện

có led hiển thị
                        25,000 104535/C25000

Đo nhiệt độ

Victor

303B                       550,000 103751/C550000

Đo nhiệt độ 

& độ ẩm
KT-907

(150*88*24MM)
                      220,000 104320/C220000

Đo vòng quay

DM6236P

(Victor)

4 pin AAA 1,5V

                      850,000 103750/C850000

Dây đồng hồ Loại tốt                         29,000 101789/C29000

9V panasonic                         11,000 101153/C11000

AAA (1,5V)                           5,000 105414/C5000

AA (1,5V)                           5,000 104969/C5000

MÁY HIỆN SÓNG Chuẩn loại Hãng/ thông số  Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

HDS1021M Owon - 2 cái                    6,825,000 101561/C6825000

HDS1022M Owon - 1 cái                  12,685,000 101563/C12685000

HDS2062M Owon -  1 cái                  16,082,000 101564/C16082000

HDS3102M-N Owon - 1 cái                  18,812,500 101565/C18812500

Pin
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DỤNG CỤ KHÒ HÀN Chuẩn loại Hãng/ thông số  Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

Loại nhỏ                         23,000 100018/C23000

Loại lớn                         30,000 103443/C30000

Loại tốt                         15,000 100028/C15000

Loại thường (0)                           9,500 100027/C9500

Loại tốt                         17,000 100030/C17000

Loại thường (14)                           9,800 100029/C9800

40w                         18,500 101859/C18500

60w                         19,500 101860/C19500

loại nhỏ                         23,000 100031/C23000

Loại rộng                         35,000 102819/C35000

SE-6840                         39,000 100032/C31000

SE-840                         63,000 102947/C63000

SE-6860                         43,000 100037/C31000

SE-860                         69,000 102948/C69000

Mỏ hàn chỉnh 

nhiệt độ
SE-660E                       150,000 100040/C150000

Súng hàn 80W                       240,000 102275/C240000

Máy hàn HAKKO 936                       450,000 103182/C450000

Quick 850A (Không 

màn hình)
                      800,000 100024/C800000

Yihua 858 (Không màn 

hình)
                      820,000 100026/C820000

Hút Chì

Đầu mỏ hàn 

40W

Đầu mỏ hàn 

60W

Ruột mỏ hàn

Đế mỏ hàn

Mỏ hàn 40w

Mỏ hàn 60w

Máy khò
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Máy khò
Yihua 858D (Có màn 

hình)
                      890,000 102540/C890000

Gordak 952a (Không 

màn hình)
                   1,400,000 104053/C1400000

Yihua 8786D (1 màn 

hình)
                   1,400,000 100025/C1400000

Yihua 898D+ (2 màn 

hình)
                   1,650,000 103294/C1650000

DỤNG CỤ KHOAN - 

CẮT - DÁN
Chuẩn loại  Hãng/mã  Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

Khoan mạch 

đa năng
                      200,000 100021/C200000

Mũi khoan                           1,500 100023/C1500

Loại lớn có công tắc                         90,000 104692/C90000

Loại nhỏ không công tắc                         43,000 102276/C43000

Cây keo nhỏ                           2,000 102549/C2000

HOBO                         60,000 104766/C60000

SP-23 (Nhật)                         55,000 103549/C55000

Kìm bấm 

đầu cod
SN 01BM

(xh - 2.54mm)
                      285,000 104836/C285000

DAO RỌC 

GIẤY
                          8,000 102985/C8000

Súng bắn keo

Kìm bấm linh 

kiện

Máy khò hàn
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TÔ VÍT ĐA 

NĂNG 31 ĐẦU
                        30,000 104685/C30000

TÔ VÍT CHỮ 

NHẬT 33 ĐẦU
                        68,000 102957/C68000

NGUYÊN LIỆU

(CHÌ HÀN - NHỰA 

THÔNG - TẢN NHIỆT)

CHUẨN 

LOẠI
 Trọng lượng  Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

50gram - 0,8mm (hàng 

thường)
                        22,000 105980/C22000

50 GRAM

(Yihua)
                        38,000 103278/C38000

100 GRAM
(ALPHA TELECORE)

                        63,000 103606/C63000

400 GRAM
(ALPHA TELECORE)

                      220,000 103249/C215000

Cục                           5,000 100047/C5000

Nước                         20,000 104991/C18000

DRG33                         20,000 100048/C20000

ZP                         13,000 100049/C13000

Băng keo cách 

điện
                          5,000 103903/C5000

Băng keo trong 42cm*2,5cm                         29,000 106947/C29000

Chì hàn

Keo tản nhiệt

Nhựa thông
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HỘP ĐỰNG LINH KIỆN
CHUẨN 

LOẠI
 Kích thước  Đơn giá (vnđ/cái) Mã sản phẩm

Hộp nhựa 21 

ngăn

Hộp:22 × 12.3 × 2.3cm

Ngăn: 3,5 * 3 * 2,3cm

Khối lượng: 118 gram

40000 102786/C40000

Hộp nhựa 8 

ngăn xoay tròn

Đường kính: 10.3 cm

Cao: 2,4 cm.

Chất liệu: PP (khó vỡ).

Khối lượng: 37 gram

25000 103671/C25000

Hộp nhựa

F-141
Hộp: 14*7,5*2,7cm 25000 103292/C25000
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